
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN KHOA

0108651279

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn sắt, thép

4662

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết : Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

2599

7. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TIẾN KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN KHOA PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904195886
Email:

Fax:
Website:
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9. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết : Xây dựng công trình thủy như: Đường thủy, cảng và 
các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống...Đập 
và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy, Xây dựng đường hầm; 
xây dựng công trình thể thao ngoài trời.

4229

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng
( không bao gồm dò mìn, nổ mìn ) 

4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết : Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước,  chống ẩm các toà nhà; 
Xây dựng bể bơi ngoài trời, Lắp dựng các kết cấu thép không 
thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây gạch và đặt đá, lợp 
mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn 
giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống 
khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn 
cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví 
dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao; Các công việc 
dưới bề mặt; Xây dựng bể bơi ngoài trời; Rửa bằng hơi nước, 
phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình 
nhà; thuê cần trục có người điều khiển.

4390

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển; 

7730

17. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Dịch vụ thiết kế đồ thị; Hoạt động trang trí nội thất.

7410

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649
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5.800.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết : Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng 
công trình bao gồm : Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết 
cấu công trình dân dụng- công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công 
trình; Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông; Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Thiết kế xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật; Khảo sát xây dựng gồm : Khảo sát địa hình; 
khảo sát địa chất công trình; Giám sát công tác xây dựng bao 
gồm : Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng- công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông; Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công nghệ vào công trình; Thiết kế xây dựng công trình; Tư 
vấn quản lý dự án

7110

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001082006689

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 3 Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 3 Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TRẦN DUY TIẾN Nam
31/10/1982 Kinh Việt Nam

11/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082006689
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 3 Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 3 Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN DUY TIẾN Nam

31/10/1982 Kinh Việt Nam

11/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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